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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI   

1. CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1.1. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội  

Chủ nghĩa xã hội, với tư cách là một chế độ kinh tế, chính trị và xã hội theo 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là một xã hội được thiết lập sau thắng lợi 

của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của 

Đảng cộng sản, giành được chính quyền từ tay giai cấp thống trị và bóc lột trước 

đó, thiết lập nền chính quyền mới của nhân dân lao động từ đó xây dựng cơ sở vật 

chất, kỹ thuật với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá tương ứng 

dựa theo những nguyên lý, quy luật cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.  

Trong thời đại của C.Mác và Ph.Ăngghen, căn cứ vào điều kiện phát triển của 

chủ nghĩa tư bản vào giữa thế kỷ 19, các ông cho rằng: chủ nghĩa xã hội với tính 

cách là một xã hội mới phải được “thoát thai”, “lọt lòng” từ chủ nghĩa tư bản. Như 

vậy, chủ nghĩa xã hội ra đời phải dựa trên những tiền đề vật chất cơ bản, như: 1/ Sự 

phát triển của lực lượng sản xuất và 2/ Sự hình thành giai cấp vô sản cách mạng.  

Bởi vì, sự phát triển của lực lượng sản xuất, của đại công nghiệp trong chủ nghĩa tư 

bản, một mặt, thúc đẩy nền sản xuất xã hội và mặt khác, tạo nên giai cấp vô sản - 

giai cấp cách mạng nhất của xã hội. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen chính sự phát 

triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đến một lúc nào đó sẽ tạo ra tiền 

đề để xóa bỏ nó. Tiền đề đó chính là sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân, 

giai cấp có sứ mệnh “đào mồ” chôn chủ nghĩa tư bản. 

Tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về những tiền đề vật chất, về mối quan 

hệ giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan của cách mạng vô sản đã được 

V.I.Lênin sau này kế thừa, phát triển một cách sâu sắc và sáng tạo trong học thuyết 

về nhà nước và cách mạng, mà cụ thể là về tình thế cách mạng và thời cơ cách 

mạng. Tuy nhiên, V.I.Lênin cũng dự báo rằng: trong thời đại ngày nay chủ nghĩa 

xã hội vẫn có thể ra đời từ một quốc gia tư bản có trình độ phát triển trung bình 

thậm chí chưa kinh qua tư bản chủ nghĩa song phải đảm bảo các điều kiện mới sau 

đây: Một là, phải xuất hiện “yếu tố thời đại”, tức là nhân loại đã chuyển sang “giai 

đoạn cuối cùng của chủ nghĩa tư bản”. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản biến thành 

chủ nghĩa đế quốc đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược, tước đoạt thị 

trường, gia tăng sự áp bức và khai thác thuộc địa, cướp đoạt giá trị thặng dư từ các 



quốc gia bị xâm lược, tạo ra mâu thuẫn xung đột và gây chiến tranh với các quốc 

gia khác để chia lại thị trường... gây ra tai họa cho hàng chục quốc gia và các dân 

tộc bị áp bức. Từ đó  xuất hiện các “mâu thuẫn cơ bản và gay gắt của thời đại 

mới”, như: 1/ Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân. Đây vẫn được 

coi là mâu thuẫn cơ bản nhất xuyên suốt trong thời đại ngày nay; 2/ Mâu thuẫn 

giữa chủ nghĩa đế quốc xâm lược với các quốc gia dân tộc bị xâm lược và bị áp 

bức. Đây là mâu thuẫn đặc trưng cho thời đại mới; 3/ Mâu thuẫn giữ các nước tư 

bản với nhau do xung đột lợi ích; 4/ Mâu thuẫn giữa các nước giàu trong thế giới 

tư bản và các nước nghèo và lạc hậu do bị tụt hậu xa về kinh tế. Mâu thuẫn này 

hiện nay đang nổi lên như là một trong những mâu thuẫn chủ đạo tác động sâu sắc 

đến hầu hết các quan hệ kinh tế và chính trị thế giới trong thời đại ngày nay. Và 

hai là, phải có sự tác động toàn cầu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, 

của hệ tư tưởng của giai cấp công nhân (chủ nghĩa Mác - Lênin), đặc biệt là luận 

điểm về chủ nghĩa đế quốc và các dân tộc bị áp bức… làm thức tỉnh phong trào 

dân tộc, phong trào yêu nước của các quốc gia đấu tranh chống các chế độ áp bức, 

bóc lột, bất công của chủ nghĩa tư bản hoặc bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tiến 

thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài ra, xuất phát từ những mâu thuẫn không thể giải 

quyết dẫn đến những nỗ lực đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 

tại các nước tư bản phát triển dẫn đến việc hình thành đảng cộng sản. Từ đó, sự 

lãnh đạo của đảng cộng sản một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra 

cũng có thể làm cho chủ nghĩa tư bản hoặc các chế độ áp bức bóc lột khác diệt 

vong dẫn tới ra đời chủ nghĩa xã hội. 

1.2. Các đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội  

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội với tính cách là 

một chế độ xã hội ra đời và tồn tại ở giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội 

cộng sản chủ nghĩa. Đó là một xã hội tiến bộ, ưu việt, là quá trình lịch sử tự nhiên 

phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử xã hội loài người. Do đó, so với các xã 

hội đã từng tồn tại trong lịch sử, chủ nghĩa xã hội có một số đặc trưng cơ bản sau: 

Một là, cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội phải được tạo ra bởi một nền 

sản xuất tiên tiến, hiện đại. Đây được coi là đặc trưng cơ bản nhất trong số các 

đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Theo V.I.Lênin, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

về thực chất là cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh tế nên chủ nghĩa xã hội phải có 

một nền kinh tế phát triển cao hơn so với chủ nghĩa tư bản trước đó. Trên thực tế, 

trước khi chủ nghĩa xã hội ra đời từ các nước tư bản chủ nghĩa thì bản thân nền 

kinh tế ở một số nước tư bản chủ nghĩa cũng đã đạt tới trình độ xã hội hóa rất cao. 



Tuy nhiên, mặc dù có nền kinh tế phát triển với trình độ cao nhưng chủ nghĩa tư 

bản chưa đủ khả năng tạo ra sự thịnh vương cho toàn xã hội bởi những mâu thuẫn 

vốn có trong lòng xã hội tư bản đã không cho phép giai cấp tư sản tạo ra điều đó. 

Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu hướng đến sự thịnh vượng và đáp ứng nhu cầu về 

phúc lợi ngày càng cao cho toàn thể nhân dân thì càng không có cách nào khác là 

phải tạo ra một lực lượng sản xuất có trình độ cao hơn hẳn lực lượng sản xuất tư 

bản chủ nghĩa. Do đó chỉ khi chủ nghĩa xã hội tạo ra được một nền sản xuất công 

nghiệp hiện đại, với năng suất lao động ngày càng tăng, số lượng của cải vật chất 

tạo ra ngày càng nhiều thì mới có khả năng đảm bảo đáp ứng những nhu cầu vật 

chất và văn hóa của nhân dân, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội cho toàn dân. 

Tuy vậy, cũng theo chủ nghĩa Mác – Lênin, đối với một số quốc gia đi lên chủ 

nghĩa xã hội xuất phát từ một nền kinh tế tư bản phát triển trung bình hoặc “bỏ qua 

chế độ tư bản chủ nghĩa” thì việc tạo ra một nền kinh tế có trình độ phát triển cao 

trong một thời gian ngắn không phải là dễ dàng. Điều đó, đòi hỏi các đảng cộng 

sản và công nhân tại các quốc gia này phải biết cách sử dụng “các bước đi quá độ” 

thích hợp, trong đó không loại trừ khả năng sử dụng và tiếp tục duy trì các quan hệ 

kinh tế tư bản chủ nghĩa ngay trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa (V.I.Lênin gọi là 

sử dụng hình thức “chủ nghĩa tư bản nha nước” để phát triển theo định hướng xã 

hội chủ nghĩa) trong một giai đoạn nhất định (gọi là thời kỳ quá độ) để tạo ra bước 

đột phá cho việc tạo ra một lực lượng sản xuất tiến tiến ở các giai đoạn tiếp theo.  

Hai là, chủ nghĩa xã hội từng bước xóa bỏ chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa 

đồng thời tiến hành thiết lập chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất. Theo quan 

điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, việc xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân tiến tới thiết 

lập chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất là đặc điểm nổi bật của chế độ xã hội 

chủ nghĩa về kinh tế. Bởi đây là điều kiện tiên quyết để giải phóng người lao động 

ra khỏi các quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng 

để thực hiện tổ chức quản lý sản xuất và thực hiện phân phối công bằng trong chế 

độ mới. C.Mác và Ph.Ăngghen cũng lưu ý việc xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân tư 

bản chủ nghĩa để thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất dưới chủ nghĩa xã 

hội không hoàn toàn đồng nghĩa với việc xóa bỏ sở hữu cá nhân dưới chủ nghĩa xã 

hội. Điều đó có nghĩa là: chủ nghĩa xã hội xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân nhưng 

quyền sở hữu cá nhân vẫn được tôn trọng. 

Mặc dù thừa nhận việc xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân để thiết lập chế độ công 

hữu về tư liệu sản xuất dưới chủ nghĩa xã hội song C.Mác và Ph.Ăngghen cũng 

cho rằng: do chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa từ lâu vốn là một trong những 



động lực quan trọng cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nên việc xóa bỏ nó ngay lập 

tức là không thể mà phải  “kinh qua một quá trình rất khó khăn và lâu dài trong 

hiện thực”1. V.I.Lênin cũng cho rằng: trong “giai đoạn thấp của xã hội cộng sản 

chủ nghĩa”, chưa thể thực hiện công bằng, bình đẳng, về mặt của cải thì vẫn còn 

chênh lệch, nhưng tình trạng người áp bức bóc lột người không còn nữa vì những 

tư liệu sản xuất chủ yếu đã được sở hữu thuộc về xã hội. Đặc biệt, đối với các quốc 

gia trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội với xuất phát điểm của nền kinh tế còn ở 

trình độ thấp thì việc thiết lập ngay chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chưa 

thể thực hiện ngay. Thậm chí, trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ có thể thực 

hiện chế độ kinh tế nhiều thành phần.  Cố nhiên, việc thực hiện chế độ kinh tế đa 

sở hữu chỉ là bước phát triển tạm thời để tiến tới chế độ công hữu dưới chủ nghĩa 

xã hội khi đủ điều kiện chín muồi.  

Thứ ba, chủ nghĩa xã hội tạo ra cách thức tổ chức lao động và kỷ luật lao 

động mới với năng suất cao. Khi đạt tới xã hội xã hội chủ nghĩa, tư liệu sản xuất 

đã mang tính xã hội hóa cao, không còn chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất đòi hỏi 

việc tổ chức vận hành và quản lý nền sản xuất mới này phải hết sức khoa học, chặt 

chẽ và hiệu quả cao nếu không sẽ tạo ra một sự lãng phí nguồn lực và suy giảm về 

động lực thúc đẩy phát triển dưới chủ nghĩa xã hội. Muốn vậy, chủ nghĩa xã hội 

cần phải tạo ra một cách thức tổ chức lao động và kỷ luật mới cho người lao động 

với năng suất cao. Quan niệm về kỷ luật lao động mới không đồng nghĩa với với 

việc tăng cường khả năng, kiểm tra, kiểm soát đối với người lao động. Trái lại, 

cách thức lao động mới của người lao động dưới chủ nghĩa xã hội dựa trên tinh 

thần hăng say, tự giác và sáng tạo. Mặt khác, quá trình tổ chức lao động và kỷ luật 

lao động mới phải tạo ra cho người lao động hiểu rằng: lao động của họ giờ đây 

không còn là sự cưỡng bức hay lao động “tự tha hóa”. Trái lại, hoạt động lao động 

trong xã hội mới đối với mỗi người giờ đây thực sự là lao động “vì mình”, lao 

động “cho mình”, lao động là vinh quang. 

Tuy nhiên, để có được cách tổ chức lao động mới với ý nghĩa lao động tự giác 

sáng tạo đối với bản thân mỗi người lao động thì cần phải thực hiện chế độ kiểm 

kê, kiểm soát toàn dân. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với việc tổ chức quản lý 

và vận hành nền kinh tế trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Nghiên cứu thực 

tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga vào những năm đầu tiên của cuộc cách 

mạng cho thấy ngay sau khi kết thúc cuộc nội chiến nước Nga bắt tay vào xây 

dựng chủ nghĩa xã hội với rất nhiều khó khăn về kinh tế. Với mục tiêu một mặt 

vừa đưa nước Nga khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhưng khác tiếp tục định 
 

1 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1995, t 42, tr.307. 



hướng cho nền kinh tế của nước Nga phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, 

V.I.Lênin đã vận dụng triệt để cách thức tổ chức quản lý và kỷ luật lao động mới 

đối với người lao động Nga. Ông cũng kiên quyết đề ra các nguyên tắc nhằm kiểm 

kê, kiểm soát toàn dân đối với sản xuất và phân phối sản phẩm là một hình thức 

của sự quá độ, là cái giữ cho xã hội không đi chệch khỏi con đường xã hội chủ 

nghĩa trong điều kiện thực hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước. Rõ ràng là nhờ việc áp 

dụng cách thức tổ chức và kỷ luật lao động mới trong trong điều kiện cụ thể của 

cách mạng Nga của V.I.Lênin đã đưa nền kinh tế Nga sau này là Liên Xô trở thành 

một trong những nền kinh tế có tính ưu việt nhất của nhân loại trong những năm 

thuộc nửa đầu của thế kỷ 20. Như vậy, chủ nghĩa xã hội sẽ tạo ra một năng suất lao 

động cao hơn con người nhờ việc đưa ra một hình thức tổ chức lao động và kỷ luật 

lao động mới. Hình thức tổ chức lao động và kỷ luật lao động đó được vận dụng 

hết sức linh hoạt dựa trên nguyên tắc tự giác, tự nguyện song có sự kiểm kê, kiểm 

soát toàn dân đối với việc sản xuất và phân phối sản phẩm đảm bảo lợi ích của đa 

số người lao động. 

Bốn là, chủ nghĩa xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. 

Trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa nền sản xuất chưa phát triển đến mức đủ sức thỏa 

mãn nhu cầu của tất cả mọi thành viên trong xã hội nên nguyên tắc phân phối của 

cải trong xã hội chủ yếu dựa vào lao động với khẩu hiệu: "làm theo năng 

lực, hưởng theo lao động". Phân phối theo lao động là hình thức phân phối căn bản 

của chủ nghĩa xã hội, là nguyên tắc phân phối chủ yếu thích hợp nhất với các thành 

phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu công hữu về tư liệu sản xuất. Do đó dựa trên 

cơ sở của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất mà chế độ người bóc lột người bị 

xoá bỏ. Người lao động làm chủ những tư liệu sản xuất nên tất yếu cũng làm chủ 

phân phối theo thu nhập. Lao động đang trở thành cơ sở quyết định địa vị và phúc 

lợi vật chất của mỗi người. Theo V.I.Lênin, phân phối theo lao động là cách thức 

phân phối trong giai đoạn thấp của xã hội cộng sản chủ nghĩa. Cách thức phân phối 

theo lao động là thích hợp nhất với chủ nghĩa xã hội, bởi vì nó được dựa trên chế 

độ công hữu về tư liệu sản xuất.  

Dưới chủ nghĩa xã hội, việc thực hiện tốt phân phối theo lao động sẽ có nhiều 

tác dụng to lớn đối với xã hội và bản thân người lao động. Bởi lẽ nó đáp ứng được 

những đòi hỏi cấp bách của sự công bằng xã hội, nó kết hợp chặt chẽ lợi ích của 

sản xuất xã hội với lợi ích của từng cá nhân lao động. Nó khuyến khích người lao 

động đi sâu vào nghề nghiệp chuyên môn làm cho đội ngũ lao động lành nghề 

ngày càng đông đảo. Điều đó còn thúc đẩy người lao động ra sức học tập văn hoá 

kỹ thuật, góp phần làm cho sự khác biệt giữa lao động trí óc và lao động bằng chân 



tay bị xoá bỏ dần. Tạo điều kiện cho việc phân bổ và sử dụng nguồn sức lao động 

được ổn định trong cả nước đảm cho sản xuất xã hội cân bằng và có kế hoạch. 

Thêm vào đó nó góp phần giáo dục về quan điểm, thái độ và kỷ luật lao động đối 

với mỗi thành viên xã hội. Nó làm cho bản thân người lao động vì lợi ích vật chất 

của mình mà quan tâm đến kết quả lao động của mình, từ đó ra sức mà đẩy mạnh 

sản xuất.  

Về cơ bản nguyên tắc phân phối theo lao động đã thể hiện được tính ưu việt 

của chủ nghĩa xã hội về tính nhân văn, công bằng giữa người với người trong xã 

hội.  Tuy nhiên, để thực hiện được nguyên tắc này một cách có hiệu quả cần có 

một sự nhận thức toàn diện và phấn đấu lâu dài. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu của 

chủ nghĩa xã hội (thời kỳ quá độ) còn tồn tại nhiều mối quan hệ giai cấp, tầng lớp 

và những thành phần kinh tế khác nhau nên việc thực hiện nguyên tắc phân phối 

theo lao động phải hết sức linh hoạt, không máy móc hoặc cào bằng. Đặc biệt, 

ngoài hình thức phân phối theo lao động là cơ bản, một số hình thức phân phối 

khác có thể vẫn được kết hợp sử dụng như phân phối theo phúc lợi xã hội, phân 

phối dựa vào mức đóng góp vốn (cổ phần, cổ phiếu…), khả năng cống hiến cho 

cộng đồng xã hội, v.v..  

Năm là, nhà nước dưới chủ nghĩa xã hội là nhà nước mang bản chất giai 

cấp công nhân, nhưng cũng đồng thời mang tính nhân dân rộng rãi và tính dân 

tộc sâu sắc 

- Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân. Theo C.Mác và 

Ph.Ăngghen, giai cấp công nhân sau khi nhận thức được sứ mệnh lịch sử của mình 

đã đứng lên tập hợp các giai cấp và tầng lớp lao động tiến hành đấu tranh “lật đổ 

sự thống trị của giai cấp tư sản, giai cấp vô sản giành lấy chính quyền”. Bước tiếp 

theo giai cấp vô sản dùng sự thống trị của mình để từng bước đoạt lấy tư bản trong 

tây giai cấp tư sản để tập trung tất cả những công cụ sản xuất đó vào trong tay nhà 

nước để tiến hành tổ chức xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa. Như 

vậy, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin dưới chủ nghĩa xã hội nhà nước 

vẫn còn tồn tại nhưng đó không phải là nhà nước của giai cấp thống trị, bóc lột mà 

là nước mang bản chất giai cấp công nhân. Cũng giống như các nhà nước trong 

lịch sử, nhà nước xã hội chủ nghĩa sinh ra trước hết là nhằm thực hiện các chức 

năng thống trị chính trị của giai cấp công nhân, là một tổ chức thông qua đó đảng 

của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một tổ chức chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng 

dựa trên cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Do đó, nhà nước xã hội chủ nghĩa là 



một nhà nước kiểu mới thay thế nhà nước tư sản nhờ kết quả của cuộc cách mạng 

xã hội chủ nghĩa; là hình thức chuyên chính của giai cấp vô sản được thực hiện 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

- Nhà nước mang tính nhân dân rộng rãi. Nhà nước xã hội chủ nghĩa được 

sinh ra trước hết nhằm bảo vệ cho lợi ích thống trị của giai cấp công nhân. Tuy 

nhiên, lợi ích của giai cấp công nhân cũng thống nhất với lợi ích của đông đảo các 

giai cấp và tầng lớp nhân dân lao động khác trong tiến trình cách mạng xã hội chủ 

nghĩa nên nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng được coi là nhà nước của nhân dân lao 

động. Với tư cách là một trong những tổ chức cơ bản nhất của hệ thống chính trị xã 

hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức thể hiện ý chí và quyền lực của 

nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ quản 

lý do chính đảng của giai cấp cộng nhân lãnh đạo nhân dân tổ chức ra nhằm thực 

hiện quyền lực và lợi ích của nhân dân. Với tư cách là một nhà nước mang tính 

nhân dân rộng rãi, nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là cơ quan quyền lực, vừa là bộ 

máy hành chính, vừa là tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân. Là 

hình thức biểu hiện tập trung và tiêu biểu nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 

nhà nước xã hội chủ nghĩa không chỉ là nơi “tập hợp được quần chúng công nông 

và lôi cuốn họ tham gia sinh hoạt chính trị”2, mà còn là nơi để quần chúng nhân 

dân tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội. 

- Nhà nước mang tính dân tộc sâu sắc. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, trong 

tiến trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp vô sản mỗi nước trước hết 

“phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình 

trở thành dân tộc…”3 thì nhà nước xã hội chủ nghĩa – nhà nước của giai cấp công 

nhân cũng đồng thời mang tính dân tộc sâu sắc. Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, 

lợi ích của giai cấp công  nhân thống nhất với lợi ích dân tộc. Trong quá trình thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, nhà nước xã hội chủ nghĩa không chỉ bảo vệ 

lợi ích giai cấp mà còn phải biết bảo vệ lợi ích dân tộc, biết giải quyết các vấn đề 

giai cấp từ các vấn đề dân tộc. Đặc biệt, trong thế giới đa cực phức tạp như hiện 

nay, các mối quan hệ giai cấp, dân tộc và quốc tế đan xen phức tạp đòi hỏi nhà 

nước xã hội chủ nghĩa phải xem xét một cách biện chứng linh hoạt. Tuy nhiên, 

theo V.I.Lênin việc tiếp cận và giải quyết vấn đề dân tộc của nhà nước xã hội chủ 

nghĩa trong mọi trường hợp cần phải đứng vững trên lập trường cách mạng của 

giai cấp công nhân4. 

 
2 V.I.Lênin: Toàn tập.  Nhà xb CTQG, Hà Nội , 2005, tập 35. t27, tr 126-127 
3 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập,Nxb. CTQG, Hà Nội, t 4, 1995, tr.49 
4 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t 25, tr.375. 



Sáu là, mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội  giải phóng và phát triển 

con người toàn diện. Là một trong những học thuyết triết học vĩ đại nhất trong lịch 

sử tư tưởng nhân loại, ngay từ khi mới ra đời học thuyết Mác đã đặt ra mục tiêu 

của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa như Ph.Ăngghen khẳng định là đấu tranh để 

giải phóng con người, tạo ra “bước nhảy của con người từ vương quốc của tất yếu 

sang vương quốc của tự do”, là làm cho “con người, cuối cùng làm chủ tồn tại xã 

hội của chính mình, thì cũng do đó làm chủ tự nhiên, làm chủ cả bản thân mình trở 

thành người tự do”5. Cố nhiên, để đạt được mục tiêu tổng quát đó, chủ nghĩa Mác - 

Lênin  đề ra mục tiêu cụ thể của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là phải đấu tranh 

“xóa bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này đi bóc lột dân tộc 

khác cũng bị xóa bỏ”6. Đấu tranh giải phóng con người theo chủ nghĩa Mác - Lênin 

phải được thể hiện trên các nội dung cụ thể như giải phóng con người (cụ thể là đa 

số quần chúng nhân dân lao động) khỏi sự áp bức về chính trị, về kinh tế và đời 

sống văn hóa. Chỉ khi được giải phóng hoàn toàn trên các phương diện đó, con 

người mới thực sự hoàn toàn có được cuộc sống tự do. Chủ nghĩa Mác – Lênin cho 

rằng, chủ nghĩa xã hội chính là đích đến của những con người tự do. Dưới chủ 

nghĩa xã hội, các quan hệ áp bức, bóc lột và bất công hoàn toàn được xóa bỏ, nhân 

dân lao động thực sự được giải phóng và tham gia làm chủ trong các quan hệ chính 

trị, kinh tế và văn hóa. Ph.Ăngghen cho rằng, dưới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 

cộng sản: sản xuất ngày càng phát triển, tính chất xã hội hoá của nền sản xuất ngày 

càng tăng và sự phát triển mới của nền sản xuất xã hội, do các sự phát triển trên 

đem lại sẽ cần đến những con người hoàn toàn mới, “những con người có năng lực 

phát triển toàn diện, đủ sức tinh thông toàn bộ hệ thống sản xuất”. Chính nền sản 

xuất xã hội đó sẽ “tạo nên những con người mới”7, sẽ làm cho các thành viên trong 

xã hội đó có khả năng sử dụng một cách toàn diện năng lực phát triển toàn diện của 

mình. Cũng theo Ph.Ăngghen: mục đích cao cả của chủ nghĩa xã hội sự phát triển 

xã hội là phát triển con người toàn diện, nâng cao năng lực và phẩm giá con người, 

giải phóng con người, loại trừ ra khỏi cuộc sống con người mọi thứ “tha hóa” giải 

phóng con người về mặt xã hội. Do đó, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 

sản mới làm cho “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển 

tự do của tất cả mọi người”8.  

2. THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

 
5 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập,Nxb.  CTQG, Hà Nội, 1995, t.4,  tr.33 
6 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập,Nxb.  CTQG, Hà Nội, 1995,  t.4, tr.624 
7 C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb.  CTQG, Hà Nội,  1995, t.4, tr.474 
8 C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb.  CTQG, Hà Nội,  1995,t.4,  tr.628 



2.1. Quan niệm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội  

Trong lý luận về hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, ngoài việc 

phân kỳ hình thái thành hai giai đoạn thì C.Mác và Ph.Ăngghen còn chú ý tới một 

giai đoạn “quá độ” ban đầu sau khi chủ nghĩa cộng sản lọt lòng, “thoát thai” từ chủ 

nghĩa tư bản mà ngày nay chúng ta gọi là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta, C. Mác đã đưa ra một định nghĩa 

kinh điển về thời kỳ quá độ: “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ 

nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội này sang xã hội kia. Thích ứng 

với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không 

thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”9. Như 

vậy theo quan điểm của C.Mác “thời kỳ quá độ” là thời kỳ vận động “chuyển tiếp” 

từ xã hội cũ (tư bản chủ nghĩa) lên xã hội mới (cộng sản chủ nghĩa) với ba đặc 

điểm cơ bản: một là, “thời kỳ quá độ chính trị”; hai là, sự tồn tại của nhà nước 

“chuyên chính vô sản” và ba là, thời kỳ “cải biến từ xã hội nọ sang xã hội kia” với 

nhiều yếu tố còn tồn tại đan xen giữa cái cũ và cái mới.  

Kế thừa và phát triển những tư tưởng của C.Mác về thời kỳ quá độ, V.I.Lênin 

cũng cho rằng: “Về lý luận, không thể nghi ngờ gì được rằng giữa chủ nghĩa tư bản 

và chủ nghĩa cộng sản, có một thời kỳ quá độ nhất định”10. Tuy nhiên, về độ dài 

của thời kỳ quá độ, V.I.Lênin cho rằng: nếu cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn 

ra ở một nước tư bản trung bình hoặc kém phát triển thì nhất định phải trải qua một 

“thời kỳ quá độ kéo dài” và cần phải phân chia thời kỳ quá độ thành những  bước 

quá độ nhỏ hơn. Đó là lý do V.I.Lênin đưa ra các danh từ “quá độ đặc biệt”, thậm 

chí quá độ “đặc biệt của đặc biệt” khi áp dụng đối với các quốc gia khi tiến hành 

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với mà phát điểm với trình độ phát triển trung 

bình và kém phát triển như đối với cuộc cách mạng Nga lúc bấy giờ. Đương nhiên, 

đối với các quốc gia này muốn thực hiện được đương nhiên phải có đảng cộng sản 

lãnh đạo. Theo V.I.Lênin ở các nước này cần chú trọng khắc phục những biểu hiện 

của tính tiểu tư sản, tiểu nông trong đảng cộng sản, trong quần chúng chống lại mọi 

kẻ thủ phá hoại… để từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phải trải qua và sử 

dụng rất nhiều “những bước nho nhỏ”, “những hình thức trung gian quá độ”, đan 

xen giữa “các thành phần”, “các mảnh”… của cả chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 

hội, v.v..  

 
9 C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1983, t. 19, tr. 47 
10 V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1977, t. 39, tr. 309-310 



2.2. Tính tất yếu, nội dung, đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

a) Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được lý giải từ các căn 

cứ sau đây: 

Một là, giữa chủ nghĩa tư bản (và các chế độ xã hội bóc lột khác…)  và chủ 

nghĩa xã hội là hai kiểu chế độ xã hội khác nhau về bản chất. Chủ nghĩa tư bản 

được xây dựng và phát triển dựa trên chế độ kinh tế lấy sở hữu tư nhân làm chủ 

yếu, trái lại chủ nghĩa xã hội là xã hội được xây dựng và phát triển dựa trên chế độ 

kinh tế lấy sở hữu công cộng làm chủ yếu. Do đó, ngay sau khi giai cấp công nhân 

giành được chính quyền từ tay giai cấp thống trị bóc lột cũ, cần thiết phải có một 

thời gian nhất định để giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động từng bước 

xóa bỏ chế độ kinh tế chủ yếu dựa trên chế độ sở hữu tư nhân sang nền kinh tế mới 

chủ yếu dựa trên chế độ sở hữu công cộng về các tư liệu sản xuất. Đặc biệt, đối với 

các quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu thì 

thời gian quá độ cho phép chuyển đổi giữa các nền kinh tế có thể diễn ra lâu hơn, 

thậm chí tính chất còn phức tạp hơn. 

Hai là, theo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin thì tiền đề kinh tế của chủ 

nghĩa xã hội phải được hình thành trên cơ sở của lực lượng sản xuất hiện đại, tính 

chất xã hội hóa cao hơn nhiều lần so với những lực lượng sản xuất tiên tiến nhất 

của các nền kinh tế tư bản hiện tại giai cấp công nhân và nhân dân lao động sau 

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công ở giai đoạn một cần có một thời gian 

nhất định để tổ chức sắp xếp lại hoạt động của nền sản xuất, từng bước đưa trình 

độ của nền sản xuất mới lên cao. Đối với với các quốc gia chưa kinh qua tư bản 

chủ nghĩa, chưa thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ quá độ 

có thể kêo dài hơn với nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu là quá trình công nghiêp hóa, 

hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, các quan hệ kinh tế, xã hội của chủ nghĩa xã hội không tự nảy sinh một 

cách tự giác trong lòng chủ nghĩa tư bản, chúng chỉ có thể là kết quả của quá trình 

xây dựng và cải tạo một cách tự phát kiên trì và lâu dài dưới chế độ xã hội chủ 

nghĩa. Trên thực tế, tại một số quốc gia tư bản chủ nghĩa tiên tiến hiện nay đã và 

đang xuất hiện một số quan hệ đủ điều kiện, tiền đề cho sự hình thành các quan hệ 

kinh tế, xã hội xã hội chủ nghĩa, do đó muốn chuyển các mối quan hệ này thành 

mối quan hệ tự giác, chủ động cũng cần có thời gian cải tạo và phát triển. 



Bốn là, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là một công việc mới mẻ, khó 

khăn và phức tạp. Với tư cách là người chủ của xã hội mới, giai cấp công nhân và 

nhân dân lao động không thể ngay lập tức có thể đảm đương được công việc ấy, nó 

cần phải có thời gian nhất định. 

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở các nước có trình độ phát triển kinh tế - 

xã hội khác nhau có thể diễn ra khoảng thời gian dài, ngắn khác nhau. Đối với 

những nước đã trải qua chủ nghĩa tư bản phát triển ở trình độ cao khi tiến lên chủ 

nghĩa xã hội thì thời kỳ quá độ có thể tương đối ngắn. Những nước đã trải qua giai 

đoạn phát triển chĩ nghĩa tư bản ở trình độ trung bình, đặc biệt là những nước còn ở 

trình độ phát triển tiền tư bản, có nền kinh tế lạc hậu thì thời kỳ quá độ thường kéo 

dài với rất nhiều khó khăn, phức tạp. 

b) Những nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

Trong lĩnh vực kinh tế. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cần thực 

hiện việc sắp xếp, bố trí lại các lực lượng sản xuất hiện có của xã hội; cải tạo quan 

hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới theo hướng tạo ra sự phát triển cân 

đối của nền kinh tế, bảo đảm phục vụ ngày càng tốt đời sống nhân dân lao động. 

Việc sắp xếp, bố trí lại các lực lượng sản xuất của xã hội nhất định không thể theo 

ý muốn nóng vội chủ quan mà phải tuân theo tính tất yếu khách quan của các quy 

luật kinh tế, đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển 

của lực lượng sản xuất.  

Đối với những nước chưa trải qua quá trình công nghiệp hóa tư bản chủ 

nghĩa, tất yếu phải tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa nhằm tạo ra được 

cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Đối với những nước này, nhiệm vụ 

trọng tâm của thời kỳ quá độ phải là tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền 

kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa diễn ra ở các nước 

khác nhau với những điều kiện lịch sử khác nhau có thể được tiến hành với những 

nội dung cụ thể và hình thức, bước đi khác nhau. Đó cũng là quán triệt quan điểm 

lịch sử - cụ thể trong việc xác định những nội dung, hình thức và bước đi trong tiến 

trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong lĩnh vực chính trị. Nội dung cơ bản trong lĩnh vực chính trị của thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tiến hành cuộc đấu tranh chống lại những thế lực 

thù địch, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; tiến hành xây dựng, 

củng cố nhà nước và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh, bảo đảm 



quvền làm chủ trong hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhân dân lao 

động: xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội thực sự là nơi thực hiện quyền làm 

chủ của nhân dân lao động; xây dựng Đảng Cộng sản ngày càng trong sạch, vững 

mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của mỗi thời kỳ lịch sử. 

Trong lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Nội dung cơ bản trong lĩnh vực tư tưởng 

- văn hóa của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là: thực hiện tuyên truyền phổ 

biến những tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trong toàn xã 

hội; khắc phục những tư tưởng và tâm lý có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình 

xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa, tiếp thu 

giá trị tinh hoa của các nền văn hóa trên thế giới.  

 Trong lĩnh vực xã hội.  Nội dung cơ bản trong lĩnh vực xã hội của thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội là phải thực hiện việc khắc phục những tệ nạn xã hội 

do xã hội cũ để lại; từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng 

miền, các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng xã hội; 

xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người theo mục tiêu lý tưởng tự do 

của người này là điều kiện, tiền đề cho sự tự do của người khác.  

c) Những đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 

là sự tồn tại đan xen, thâm nhập lẫn nhau giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 

hội trong mối quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống kinh tế - xã hội.   

 Về kinh tế: Thời kỳ quá độ là thời kỳ tất yếu còn tồn tại một nền kinh tế 

nhiều thành phần trong một hệ thống kinh tế quốc dân thông nhất. Đây là bước quá 

độ trung gian tất yếu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, không thể dùng ý 

chí để xóa bỏ ngay kết cấu nhiều thành phần của nền kinh tế, nhất là đối với những 

nước còn ở trình độ chưa trải qua sự phát triển của phương thức sản xuất tư bản 

chủ nghĩa. Nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

được xác lập trên cơ sở khách quan của sự tồn tại nhiều loại hình sở hữu về tư liệu 

sản xuất với những hình thức tổ chức kinh tế đa dạng, đan xen hỗn hợp và tương 

ứng với nó là những hình thức phân phối khác nhau, trong đó hình thức phân phối 

theo lao động tất yếu ngày càng giữ vai trò là hình thức phân phối chủ đạo. 

Về chính trị: Do kết cấu kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đa 

dạng, phức tạp, nên kết cấu giai cấp của xã hội trong thời kỳ này cũng đa dạng 

phức tạp. Nói chung, thời kỳ này thường bao gồm: giai cấp công nhân, nông dân, 



tầng lớp trí thức, những người sản xuất nhỏ, tầng lớp tư sản và một số tầng lớp xã 

hội khác tuỳ theo từng điều kiện cụ thể của mỗi nước. Các giai cấp, tầng lớp này 

vừa hợp tác, vừa đấu tranh với nhau.  Theo V.I.Lênin, thời kỳ quá độ là thời kỳ lâu 

dài, có rất nhiều khó khăn, phức tạp, phải trải qua nhiều lần thử nghiệm để rút ra 

những kinh nghiệm, những hướng đi đúng đắn; tuy nhiên, trong quá trình thử 

nghiệm ấy, về mặt chính trị “có thể phải trả giá cho những sai lầm nghiêm trọng”. 

Về tư tưởng - văn hoá: Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội còn tồn tại 

nhiều yếu tố tư tưởng và văn hoá khác nhau. Bên cạnh tư tưởng xã hội chủ nghĩa 

còn tồn tại tư tưởng tư sản, tiểu tư sản, tâm lý tiểu nông, v.v.. Trên lĩnh vực văn 

hoá cũng tồn tại các yếu tố văn hoá cũ và mới, chúng thường xuyên đấu tranh với 

nhau. Đó là thời kỳ, xét về mọi phương diện, đều có sự phát triển của tính tự phát 

tiểu tư sản, nhất là trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, là thời kỳ chứa đựng mâu 

thuẫn không thể dung hòa giữa tính kỷ luật nghiêm ngặt của giai cấp vô sản và tính 

vô chính phủ, vô kỷ luật của các tầng lớp tiểu tư sản. 

Thực chất của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là thời 

kỳ diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp tư sản đã bị đánh bại không còn là 

giai cấp thống trị và những thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội với giai cấp công 

nhân và quần chúng nhân dân lao động. Cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra trong điều 

kiện mới là giai cấp công nhân đã nắm được chính quyền nhà nước, quản lý tất cả 

các lĩnh vực đời sống xã hội. Cuộc đấu tranh giai cấp với những nội dung, hình 

thức mới, diễn ra trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hóa, bằng tuyên 

truyền vận động là chủ yếu, bằng hành chính và luật pháp. 

3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI Ở VIỆT NAM  

3.1. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

a) Sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

Từ nửa cuối thế kỷ XIX, Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. 

Vấn đề đặt ra cho dân tộc ta là bằng con đường nào để dành lại độc lập cho dân tộc 

và nhiều nhà yêu nước đã tìm tòi các con đường khác nhau. Lịch sử Việt Nam đã 

chứng minh rằng các phòng trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và khuynh 

hướng tư sản trong quá trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc đều không 

thành công. Từ chủ nghĩa yêu nước, Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - 

Lênin tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc, Người khẳng định: “Muốn 

cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách 



mạng vô sản”11, “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được 

các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”12. 

Hồ Chi Minh đã nhận thức và phản ánh đúng sự lựa chọn của dân tộc ta. Sự ra 

đời của Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh dấu sự chuyển biến của cách mạng Việt 

Nam sang một phạm trù cách mạng kiểu mới, độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng khẳng định:“Làm tư sản dân 

quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”13. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối xuyên suốt là 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã đem đến cho dân tộc ta sức mạnh 

tổng hợp, là nhân tố để cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại, đó 

là: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của 

thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta 

tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm 

lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa 

Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn 

nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội”14.  

b) Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Dưới sự lãnh  đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối xuyên suốt 

là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sau thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp, nước ta tạm thời chia hai miền: miền Bắc bước vào 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; miền Nam tiếp tục làm cuộc cách mạng dân 

tộc dân chủ nhân dân. Những thành tựu của miền Bắc đã thật sự xứng đáng là hậu 

phương lớn của miền Nam và có vai trò quyết định trong việc thực hiện hai nhiệm 

vụ chiến lược của cách mạng Việt nam: giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc 

và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, vận dụng những quan 

điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí minh về thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội ở “những nước tiểu nông”, Đảng ta và nhân ta đã có những thành 

quả bước đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ 

 
11 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2000, t 9, tr.314) 
12 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2000, t 10, tr.128 
13 Hồ Chí Minh, Toàn tập. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 3, tr.1 
14 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb.CTQG, Hà Nội, 2011, tr.63-64. 



quốc tế. Nhưng trong hơn 10 năm (1975 -1985), chúng ta cũng đã phạm một số sai 

lầm, đặc biệt là những sai lầm về chính sách kinh tế, là bệnh chủ quan, duy ý chí, 

lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội, là khuynh hướng buông lỏng trong 

quản lý kinh tế, xã hội; trong lĩnh vực tư tưởng, đã bộc lộ sự lạc hậu về nhận thức 

lý luận và sự yếu kém về vận dụng các quy luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội ở nước ta. Những sai lầm chủ quan cộng với hậu quả nặng nề do chiến tranh 

để lại và tác động tiêu cực của bối cảnh quốc tế đã làm cho  nước ta rơi vào khủng 

hoảng kinh tế - xã hội vào cuối những năm 70, đầu những năm 80 thế kỷ XX. 

Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất 

nước. Đảng ta đã xác định: “ Thời kỳ quá độ ở nước ta, do tiến thẳng lên chủ nghĩa 

xã hội từ một nền sản xuất nhỏ, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, 

đương nhiên phải lâu dài và rất khó khăn. Đó là một thời kỳ cải biến cách mạng 

sâu sắc, toàn diện, triệt để nhằm xây dựng từ đầu một chế độ xã hội mới cả về lực 

lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng”15. Vì vậy, thời kỳ quá 

độ ở nước ta nhất thiết phải trải qua nhiều bước, nhiều chặng đường phát triển, 

nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen, trung gian, quá độ.  

 Sau mười năm đổi mới (1996), nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã 

hội, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của chặng đường đầu thời kỳ qúa độ, đất nước 

chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước. 

Chúng ta đã có những điều kiện để hiểu biết đầy đủ hơn về con đường đi lên  

chủ nghĩa xã hội ở nước ta, có thể thấy rõ những bước cụ thể hóa về phát triển “bỏ 

qua chế độ tư bản chủ nghĩa”, đó là “... bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan 

hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa 

những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt 

về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền 

kinh tế hiện đại16. 

Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta còn nhiều hình thức sở 

hữu về tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế. Với cơ cấu kinh tế đó tất yếu tồn 

tại nhiều giai cấp và tầng lớp xã hội, trong đó có những giai cấp có lợi ích cơ bản 

đối lập nhau. Do đó “Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ 

hợp tác và đấu tranh”. Với các mối quan hệ đó, Đảng ta đã chỉ rõ: “Nội dung chủ 

yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp 

 
15Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.1986, tập 47, tr. 706   
16 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội. 2001, tr. 84  



công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình 

trạng nước nghèo, kém phát triển; thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất 

công; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai 

trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực 

thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ 

nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc17.       

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình cách mạng sâu 

sắc, triệt để; đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới; đấu tranh ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn 

biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đấu tranh quyết liệt chống âm mưu diễn biến 

hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm tạo ra sự thay đổi 

về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

3.2. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

a) Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta 

xây dựng  

Trong quá trình đổi mới, nhận thức của Đảng ta về đặc trưng của xã hội xã 

hội chủ nghĩa được phát triển và cụ thể dần thông qua các kỳ đại hội. Đặc biệt, Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991), Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua 

“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Trong 

Cương lĩnh  này, vấn đề “xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng là xã hội 

như thế nào” lần đầu tiên được xác định qua 6 đặc trưng cơ bản. Kể từ sau Đại hội 

VII của Đảng, thực tiễn quá trình đổi mới đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam “Nhận 

thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ 

hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ 

bản”18. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(bổ sung, phát triển năm 2011). Cương lĩnh đã bổ sung và phát triển xã hội xã hội 

chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng là một xã hội: 

- Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

 - Do nhân dân làm chủ. 

 
17 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội. 2001, tr. 86 
18 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb.CTQG, Hà Nội, 2006, tr.68. 



- Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ 

sản xuất tiến bộ phù hợp. 

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển 

toàn diện. 

- Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và 

giúp nhau cùng phát triển. 

- Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. 

Tám đặc trưng cơ bản vừa phản ánh quan niệm tổng quát về chủ nghĩa xã hội 

vừa làm rõ nội dung các lĩnh vực của đời sống xã hội phải thực hiện. Tám đặc 

trưng đó trải qua xây dựng sẽ từng bước hình thành, từ định hướng tới định hình, 

bảo đảm yêu cầu phát triển hài hòa, bề vững chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

b) Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

 Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển 

kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Ba là, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con 

người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.  

Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội. 

Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, 

hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 

 Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn 

dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. 

Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân. 

 Tám là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 



Tám phương hướng bao quát những điểm căn bản, chủ yếu trong đường lối, 

chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện sự nhất quán 

của Đảng với các quan điểm đổi mới và phát triển; phản ánh nội dung toàn diện 

các lĩnh vực xây dựng và phát triển đất nước theo mục tiêu phát triển bền vững , 

không chỉ là kinh tế - xã hội - môi trường mà còn phải chú trọng phát triển văn 

hóa, con người và bảo đảm sự ổn định, củng cố vững chắc chế độ chính trị với Nhà 

nước pháp quyền, nền dân chủ, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.  

Trong đó, Đảng ta đặt ở hàng đầu vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường, đây là vấn đề 

cấp thiết nhất hiện nay, giải quyết nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của 

chủ nghĩa xã hội và đó là đòi hỏi tất yếu, do nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ 

qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Không đẩy mạnh công nghiệp hóa không thể thực 

hiện bước chuyển đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước 

công nghiệp, không thể có nền kinh tế phát triển cao với năng suất lao động cao 

dựa trên khoa học - công nghệ, không thể có lực lượng sản xuất hiện đại. 

Nhân tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam là ở sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Đây là bài học lớn 

đã được tổng kết và được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Do đó, phải ra sức xây 

dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và 

bản lĩnh cầm quyền của Đảng để Đảng ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng là Đảng 

cách mạng chân chính, trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, xứng 

đáng với sự tin cậy, ủy thác của nhân dân. 

Thực hiện tám phương hướng cơ bản tạo cơ sở để đạt được tám đặc trưng của 

xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là quan hệ giữa định hướng xã hội chủ 

nghĩa với định hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, được thực hiện trong một quá 

trình lâu dài, phản ánh đúng đặc điểm, yêu cầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta. 

Trong quá trình thực hiện tám phương hướng cơ bản đó, cần nhận thức đúng 

và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; 

giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã 

hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng 

bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn 

hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng 

lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tám mối quan hệ đó liên hệ mật 



thiết với mục đích của đổi mới là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”.  

Các mối quan hệ đó tồn tại khách quan trong thực tiễn đổi mới, hội nhập quốc 

tế để phát triển và hiện đại hóa đất nước. Giải quyết tốt các mối quan hệ đó là điều 

kiện, là phương thức bảo đảm thực hiện mục tiêu đổi mới. Nhận thức và giải quyết 

các mối quan hệ đó là cả một quá trình và trên nguyên tắc, phải xuất phát từ thực 

tiễn, bám sát thực tiễn đất nước, chú trọng nghiên cứu dự báo xu hướng phát triển 

của đất nước và thế giới, những diễn biến của khu vực, quốc tế tác động tới nước ta 

trên cả hai mặt thuận lợi và khó khăn, tích cực và tiêu cực để đón kịp, tận dụng 

thời cơ, chủ động vượt qua thách thức và nguy cơ, tôn trọng quy luật khách quan, 

“không phiến diện, cực đoan, duy ý chí” 

Tám đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa, tám phương hướng xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và tám mối quan hệ lớn trong phát triển, tạo thành hệ thống 

quan điểm lý luận chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phản ánh quy luật và tính quy luật 

của đổi mới, phát triển và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, của công cuộc 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện bỏ qua chế độ tư bản chủ 

nghĩa, trong bối cảnh thời đại và thế giới đương đại.  

Hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã hình thành được một hệ thống quan điểm lý 

luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm cơ sở 

khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách, pháp lật của Đảng và Nhà 

nước để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần bổ sung và phát triển 

sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  

C. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ ÔN TẬP 

a) Câu hỏi thảo luận  

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội với tư cách là 

một chế độ xã hội trên thực tế? Những điều kiện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

? 

2. Phân tích tính tất yếu và đặc điểm về “quá độ bỏ qua” chủ nghĩa tư bản tiến 

thẳng lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

b) Câu hỏi ôn tập 



1. Phân tích các đặc trưng cơ bản về chủ nghĩa xã hội, quan điểm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang hướng tới 

xây dựng? 

2. Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ? 

 3. Phân tích về tính tất yếu, đặc điểm và nội dung thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội  

4. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào Việt 

Nam như thế nào?  
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